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Từ cơ sở dữ liệu giải đấu của Chess-Results https://chess-results.com
CTCF League 2026  (C Division)
Cập nhật ngày: 22.09.2026 20:00:02
Bảng điểm xếp hạng (Điểm)
Hạng Đội 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HS1 HS2 HS3 HS4

1 Capablanca (A) * 4½ 3 4 3 3½ 4 3½ 5 6 5 6 20 47,5 0 197
2 Zutari (A) 1½ * 2 4½ 5 3 5 4½ 5 4 4 6 17 44,5 0 147
3 Helderberg (B) 3 4 * 4 1 5 4 2½ 5 3 3½ 5 16 40 0 164
4 Mother City (A) 2 1½ 2 * 4 2 2 4 3½ 4 5½ 6 12 36,5 0 92
5 Blackjacks (B) 3 1 5 2 * 3 4½ 4½ 1½ 3 1 6 11 34,5 0 113
6 Mitchells Plain (A) 2½ 3 1 4 3 * 4 4 1½ 4½ 3 2½ 11 33 0 114
7 Grassy Park (B) 2 1 2 4 1½ 2 * 5 2½ 5 5½ 5½ 10 36 0 78
8 Steinitz (C) 2½ 1½ 3½ 2 1½ 2 1 * 4 3½ 3 6 9 30,5 0 76
9 StellenboschMaties (C) 1 1 1 2½ 4½ 4½ 3½ 2 * 2 2 6 8 30 0 68
10 Kraaifontein (C) 0 2 3 2 3 1½ 1 2½ 4 * 3½ 6 8 28,5 0 63
11 Crossroads (B) 1 2 2½ ½ 5 3 ½ 3 3 2½ * 5 8 28 0 62
12 UCT (B) 0 0 0 0 0 3½ ½ 0 0 0 1 * 2 5 0 22
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